
TIẾNG VIỆT 1 - ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ

Bài 1. Em hãy tìm từ bắt đầu bằng chữ "n" hay "l" để gọi tên các
sự vật sau:

Bài 2. Em hãy điền vần và thêm dấu thanh nếu cần vào chỗ trống:

a) Điền vần "an" hay "ang":

cái b____ buổi s____ dễ d____

b) Điền vần "iu" hay "ưu":

hiền d____ con c____ thành t____

Bài 3. Em hãy đánh dấu ☑ vào ô trống đứng trước từ viết đúng
chính tả:

cành cây quyển xách kiên nhẫn

xuất xắc lấp lánh xôn xao

ngậm ngùi xuy nghĩ rực rỡ

Bài 4. Em hãy tìm từ có chứa vần "ươn" hay "ương" để gọi tên các
sự vật:

Bài 5. Em hãy điền chữ "s" hoặc "x" thích hợp vào chỗ trống:



_ắp _ếp cây _ào _inh _ắn

mùa _uân _iêng năng _a xôi

Bài 6. Em hãy khoanh tròn vào từ viết đúng chính tả trong ngoặc:

a)    (Sương / Xương) thu lạnh, (sương / xương) rồng đầy gai.

b)      Gió thổi (hiu hiu / hưu hưu), (những / nhửng) đám mây (trắng /

chắng) bồng bềnh (trôi / chôi).

c)    Con cò mà đi ăn đêm / Đậu phải cành (mềm / mền) lộn cổ xuống

ao.

d)    Quê (hương / huơng) là chùm khế (ngọt / ngọc).


